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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TỈNH KHÁNH HOÀ                                      Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
 

Bản án số:91/2017/HS-PT 

Ngày: 21/7/2017      

 

NHÂN DANH 
 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Công Đường 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Tuấn Long 

          Ông Trần Văn Đông 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Trịnh Đình Vân Hiền  - Cán bộ Toà án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa: Ông 

Võ Văn Thành -  Kiểm sát viên. 
 

Ngày 21 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hoà mở phiên toà xét xử công khai phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

99/2017/HSPT ngày 7/6/2017, đối với bị cáo Đặng Thanh H, do có kháng nghị 

của Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đối với bản án 

hình sự sơ thẩm số 22/2017/HSST ngày 27/4/2017 của Tòa án nhân dân huyện 

Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. 
 

Bị cáo có kháng nghị: 

Đặng Thanh H (tên gọi khác: T); sinh năm 1991; nơi ĐKNKTT và chỗ ở: 

103/2 Nguyễn K, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; trình 

độ học vấn: 8/12; nghề nghiệp: không; con ông Đặng Thanh T và bà Nguyễn Thị 

H; tiền sự: không; tiền án: có 3 tiền án: 

- Ngày 4/5/2009, Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xử 

phạt 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành xong ngày 23/3/2011. 

- Ngày 4/01/2010, Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

xử phạt 27 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”. 

- Ngày 14/3/2013, Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

xử phạt 5 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”, chấp hành xong ngày 27/01/2017. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 31/3/2017; có mặt. 

 NHẬN THẤY:  
 

Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh và bản 

án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa thì nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 
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Đặng Thanh H là đối tượng nghiện ma túy, có 3 tiền án về các tội “Trộm 

cắp tài sản” và “Cướp giật tài sản”. Trưa ngày 31/3/2017, do cần tiền mua ma túy 

sử dụng, Hậu đi bộ đến khu vực ngã ba Nhà máy sợi thuộc xã Vĩnh Phương rồi 

đón xe ôm đi lên khu vực xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh để tìm tài sản trộm cắp, 

Hậu kêu xe ôm đứng gần đó, rồi H đi vào trong chợ, thấy chị Phan Thị L, sinh 

năm 1968, trú tại thị trấn Diên Khánh, là tiểu thương buôn bán quần áo trong chợ, 

đang ngủ và để 01 giỏ xách đen ở bên cạnh. Hậu lén đến và lấy chiếc giỏ xách bỏ 

chạy ra ngoài. Khi đó chị Trịnh Thị L trú tại xã Diên Toàn, là tiểu thương bán chè 

trong chợ, thấy toàn bộ hành vi của Hậu nên truy hô. Chị Phan Thị L và một số 

người dân cùng lực lượng tuần tra của Công an xã Diên Sơn nhanh chóng truy 

đuổi. H chạy ra và nhảy lên xe ôm nhưng bị té ngã, người xe ôm bỏ chạy mất. H 

chạy bộ, trên đường và ném lại chiếc giỏ xách bên lề đường, chạy được khoảng 

100 mét thì bị bắt lại. Chị Phan Thị L nhặt lại chiếc giỏ xách của mình, giao nộp 

cho Công an xã Diên Sơn lập biên bản sự việc. Tại cơ quan Công an, H đã khai 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Qua kiểm tra, bên trong giỏ xách có 01 chiếc ví da, số tiền 1.060.000đ và 20 

USD cùng với 01 máy tính Casio. 
 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 36 ngày 3/4/2017 của Hội đồng định giá 

trong tố tụng hình sự huyện Diên Khánh xác định: 01 giỏ xách, 01 chiếc ví da, 20 

USD và 01 máy tính Casio có tổng giá trị tài sản là 745.520đ. Như vậy, tổng giá 

trị tài sản mà Đặng Thanh H đã trộm cắp là 1.805.520đ. 
 

Đối với người xe ôm chở Đặng Thanh H đi trộm cắp tài sản, cơ quan Công 

an đã tiến hành điều tra, xác minh nhưng không xác định được nhân thân, lai lịch, 

họ tên và địa chỉ của người xe ôm trên. 
 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 22/2017/HSST ngày 27/4/2017 của Tòa án 

nhân dân huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bố bị cáo Đặng Thanh H 

phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự; xử 

phạt bị cáo Đặng Thanh H 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

31/3/2017. 

Ngoài ra, cấp sơ thẩm còn quyết định về phần trách nhiệm dân sự, án phí và 

quyền kháng cáo của bị cáo, người bị hại. 
 

Ngày 11/5/2017, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh có Quyết định 

kháng nghị số 01/VKS-QĐKN với nội dung: Kháng nghị một phần bản án hình sự 

sơ thẩm số số 22/2017/HSST ngày 27/4/2017 của Tòa án nhân dân huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa về phần áp dụng tình tiết giảm nhẹ và phần hình phạt đối 

với bị cáo Đặng Thanh H.  
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Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà thực hành 

quyền công tố đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Diên Khánh, sửa một phần bản án sơ thẩm theo hướng áp dụng 

điểm g khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự và giảm hình phạt tù đối với bị cáo 

Đặng Thanh H. 
 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên và bị cáo;  
 

XÉT THẤY: 
 

Về tố tụng: Kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh còn 

trong hạn luật định là hợp lệ, có cơ sở để xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 
 

Về nội dung:  

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đặng Thanh H đã khai nhận toàn bộ diễn 

biến hành vi mà bị cáo thực hiện đúng như nội dung án sơ thẩm. Lời khai nhận 

của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả thẩm 

vấn công khai tại phiên tòa, đã có đủ cơ sở kết luận: Cấp sơ thẩm xét xử bị cáo 

Đặng Thanh H về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự là 

có căn cứ, đúng người, đúng tội.  

 Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh, Hội đồng 

xét xử thấy rằng: Bị cáo trộm cắp tài sản có giá trị 1.805.520đ, tài sản sau khi 

phạm tội đã được thu hồi và hoàn trả toàn bộ cho người bị hại. Người bị hại bà 

Phan Thị L cũng không có yêu cầu bồi thường. Tòa án cấp sơ thẩm không áp dụng 

tình tiết giảm nhẹ “phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn” được quy định tại 

điểm g khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự cho bị cáo là thiếu sót, ảnh hưởng đến 

quyền lợi hợp pháp của bị cáo. Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng nghị 

của Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, sửa một phần 

bản án hình sự sơ thẩm số 22/2017/HSST ngày 27/4/2017 của Tòa án nhân dân 

huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa về áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự và hình phạt đối với bị cáo. 
 

Về án phí: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 
 

Vì các lẽ trên, 

Căn cứ điểm b, khoản 2 Điều 248 của Bộ luật tố tụng hình sự; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh, 

sửa một phần bản án sơ thẩm. 
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Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm g, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự; xử 

phạt bị cáo Đặng Thanh H 01 năm 03 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 31/3/2017. 
 

2. Về án phí: Bị cáo Đặng Thanh H không phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm. 
 

3. Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa;                Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa           
- TAND, VKSND huyện Diên Khánh; 

- Công an huyện Diên Khánh;   

- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hoà                                                        ( đã ký) 
- Chi cục THADS huyện Diên Khánh;      

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ, án văn.                   Nguyễn Công Đường 
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